Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện

- Hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

2. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện);

3. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) 

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu gồm:

+ Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Giấy phép xây dựng của cửa hàng do cấp có thẩm quyền cấp

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu

+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng hành lang giao thông của cấp có thẩm quyền xác nhận

4. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao chứng chỉ, giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành)

5. Văn bản xác nhận các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

6. Văn bản xác nhận về  cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

7. Văn bản xác nhận kết quả đo, thử nghiệm hệ thống thu lôi - tiếp địa, giấy chứng nhận kiểm định cột bơm xăng dầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
8. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

   9. Đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước (trên tàu, xà lan…), ngoài những thủ tục trên thì phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn về vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đê (có cầu bắc qua sông, kênh mương…), ngoài thủ tục trên phải có văn bản chấp thuận về sử dụng hành lang bảo vệ đê của cơ quan có thẩm quyền

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 làm việc, 
+ Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba ngày (03) làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
- Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan phối hợp: không
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (cấp mới)

- Phí thẩm định: 


* Khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

* Khu vực khác: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền  phê duyệt.

2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

1. Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

2. Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của BộCông Thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

3. Thông tư số 168/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

